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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập cho bạn 

đọc trong và ngoài ngành môi trường. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ xin được phép ấn 

hành và giới thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” do tác giả 

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Giao và Nguyễn Võ Châu Ngân biên soạn.  

Giáo trình gồm 07 chương với nội dung khái quát về các vấn đề môi trường, công 

tác đánh giá tác động và các thủ tục hành chính môi trường trong dự án đầu tư. Giáo 

trình sẽ giúp người đọc hiểu bao quát các kiến thức về công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

và hậu thẩm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nắm rõ được mỗi giai đoạn thực 

hiện gồm có các thủ tục hành chính nào, hồ sơ chuẩn bị ra sao cùng với trách nhiệm 

pháp lý của các bên liên quan. Đồng thời, cuối mỗi chương còn có các câu hỏi thảo luận 

để người đọc khái quát được những kiến thức cốt lõi, ngoài các câu hỏi cơ bản sẽ có 

những câu hỏi thực tế nhằm gúp người đọc vận dụng kiến thức đã được đề cập và linh 

hoạt tìm hiểu, giải đáp những vấn đề thực tế hiện nay trong công tác đánh giá tác động 

môi trường. Thêm vào đó, cuối chương còn có liệt kê tài liệu tham khảo hữu ích cho 

người đọc dễ tra cứu và tìm kiếm.  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các Tác giả và các tổ chức cung 

cấp tài liệu khoa học và sự đóng góp của quý thành viên trong Hội đồng thẩm định để 

giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến giảng viên, sinh viên và 

bạn đọc giáo trình này.  

Chân thành cám ơn! 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

  



 

 

  



 

 

LỜI TỰA 

 

Giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” được biên soạn nhằm cập nhật các 

thông tin liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020 đồng thời cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình xây dựng báo 

cáo, tham vấn cộng đồng – chuyên gia, thẩm định – phê duyệt và các thủ tục môi trường 

cần có trong công tác đánh giá tác động môi trường. Hoạt động phát triển kinh tế, công 

nghiệp hóa, đô thị hóa đã tạo những áp lực không nhỏ lên môi trường, do đó, giáo trình 

này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc lập báo cáo cùng các 

công tác, chương trình quan trắc, giám sát môi trường sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc 

quản lý và kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Giáo trình 

gồm 07 chương với các nội dung cơ bản sau: 

Chương 1 – Tổng quan về môi trường và ô nhiễm môi trường: Cung cấp thông tin 

giúp bạn đọc nắm vững những kiến thức cơ bản về môi trường như thuật ngữ quan trọng, 

các nguồn phát sinh ô nhiễm và vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. 

Chương 2 – Tổng quan về đánh giá tác động môi trường: Chương này nhằm trình 

bày khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Luật Bảo vệ Môi trường, quy trình 

thực hiện, bản chất – cơ sở pháp lý và các tổ chức có liên quan đến công tác đánh giá 

tác động môi trường. 

Chương 3 – Quy trình sàng lọc và xác định phạm vi thực hiện đánh giá tác động 

môi trường của dự án đầu tư: Chương này liệt kê các thông tin liên quan đến giai đoạn 

sàng lọc và xác định phạm vi thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Chương 4 – Phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường: Nội dung 

của chương này trình bày các phương pháp được thực hiện trong công tác lập báo cáo 

 Chương 5 – Cấu trúc của báo cáo đánh giá tác động môi trường: Chương này trình 

bày cấu trúc, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Chương 6 – Công tác thẩm định và trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau đánh giá 

tác động môi trường: Chương này đề cập đến các thông tin về thẩm định, thủ tục hành 

chính môi trường, công tác kiểm toán và báo cáo môi trường của chủ dự án đầu tư. 

Chương 7 – Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về đánh giá 

tác động môi trường: Chương này thể hiện nội dung về trách nhiệm pháp lý và xử phạt 

hành vi vi phạm pháp luật trong đánh giá tác động môi trường. 

Giáo trình được biên soạn dựa trên sự kế thừa, chọn lọc và cập nhật các thông tin 

mới nhất về công tác đánh giá tác động môi trường. Với nguồn tài liệu trích dẫn phong 

phú nhưng đây là một lĩnh vực rộng, liên quan đến rất nhiều vấn đề và nhiều khía cạnh 

khác nhau. Vì thế, có thể chưa đáp ứng hết nhu cầu của đọc giả và cũng không tránh 

khỏi những sai sót, các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn thiện giáo 

trình này hơn trong những lần tái bản kế tiếp nhằm khắc phục khuyết điểm và đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.  

NHÓM TÁC GIẢ 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

1.1 THUẬT NGỮ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

1.1.1 Môi trường 

1.1.1.1 Một số khái niệm về môi trường 

Môi trường (environment) là một khái niệm phức tạp, có phạm vi rộng và được 

định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là sau Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi 

trường con người được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển năm 1972, đây là hội nghị 

quốc tế đầu tiên thảo luận về các biện pháp đối phó với các vấn đề môi trường toàn cầu. 

Định nghĩa về môi trường được nêu “là tất cả các hoàn cảnh bên ngoài tác động lên một 

cơ thể sinh vật hoặc một cơ thể nhất định đang sống, là mọi vật bên ngoài một cơ thể 

nhất định” (Miller & Tyler, 1988).  

Trong Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc cũng có định nghĩa: “Môi 

trường là tập hợp các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế xã hội, tác động lên từng 

cá thể hay cả cộng đồng” (UNEP, 1980). Theo từ điển bách khoa Larouse, thì môi trường 

được mở rộng hơn “là tất cả những gì bao quanh chúng ta hoặc sinh vật. Đây là các yếu 

tố tự nhiên và nhân tạo diễn ra trong không gian cụ thể, nơi đó có thể có sự sống hoặc 

không có sự sống. Các yếu tố chịu ảnh hưởng sâu sắc của những định luật vật lý, mang 

tính tổng quát hoặc chi tiết như luật hấp dẫn vũ trụ, năng lượng phát xạ, bảo tồn vật 

chất,… Trong đó, hiện tượng hóa học và sinh học là những đặc thù cục bộ. Môi trường 

bao gồm tất cả những nhân tố tác động qua lại trực tiếp hoặc gián tiếp với sinh vật và 

quần xã sinh vật”. 

Ở Việt Nam, các khái niệm về môi trường cũng được đưa ra bởi nhiều nhà nghiên 

cứu. Theo Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Vân Hà (2006), môi trường là tập hợp tất 

cả các thành phần vật chất bao quanh ta, được hình thành do quá trình tự nhiên hoặc 

được tạo ra bởi con người, có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của sinh 

vật. Tại khoản 1 Điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng định nghĩa: “Môi 

trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao 

quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của 

con người, sinh vật và tự nhiên”. 

1.1.1.2 Thành phần và phân loại môi trường 

Thành phần môi trường là các yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, 

không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác. Các thành phần 

này là phần tử vật chất (vô sinh hay hữu sinh) có mặt trong môi trường nhất định, cùng 

tồn tại, cùng phát triển và liên hệ với nhau. Ở khía cạnh vĩ mô thành phần môi trường 

có thể được chia thành 05 quyển: 

- Khí quyển: là vùng nằm ngoài vỏ trái đất với chiều cao từ 0 - 100 km, tồn tại các 

thành phần vật lý như: nhiệt, áp suất, mưa, nắng, gió, bão. Đặc điểm của khí quyển là 

bộ phận quan trọng nhất của môi trường và được hình thành sớm nhất trong quá trình 

kiến tạo trái đất.  
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- Thạch quyển: chỉ phần rắn của trái đất có độ sâu từ 0 – 60 km tính từ mặt đất và 

0- 20 km tính từ đáy đại dương, người ta còn gọi đó là lớp vỏ trái đất. Thạch quyển chứa 

đựng các yếu tố hóa học, các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Thạch quyển chính là cơ sở cho 

sự sống. 

- Thủy quyển: là nguồn nước dưới mọi dạng, trong không khí, đất, ao hồ, sông, 

biển và đại dương. Nước chính là thành phần cực kỳ quan trọng đối với con người không 

chỉ là bảo đảm yếu tố sinh lý mà còn là cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ ở 

mọi lúc mọi nơi.  

- Sinh quyển: gồm các cơ thể sống (các loài sinh vật) và những bộ phận của thạch 

quyển, thủy quyển và khí quyển tạo nên môi trường sống của các cơ thể sống. Sinh 

quyển bao gồm các thành phần hữu sinh và vô sinh (như nhiệt độ, ánh sáng, nước và độ 

ẩm, các chất khí và muối dinh dưỡng) có mối quan hệ chặt chẽ và tương tác phức tạp 

với nhau. Do vậy hoạt động của sinh quyển mang đặc trưng là các chu trình trao đổi chất 

và các chu trình năng lượng. 

- Trí quyển: trí tuệ hay chất xám của con người ngày càng tạo nên một lượng vật 

chất vô cùng to lớn, làm thay đổi diện mạo hành tinh của chúng ta. Do vậy người ta thừa 

nhận một quyển mới là trí quyển bao gồm các bộ phận trên trái đất ở đó có tác động của 

trí tuệ con người. 

Tùy theo mục đích nghiên cứu và sử dụng mà có nhiều cách phân loại khác nhau. 

Có thể phân loại môi trường theo các nhóm sau: 

Bảng 1.1  Phân loại môi trường 

Phân loại môi trường Cụ thể 

Theo chức năng 

Môi trường tự nhiên 

Gồm các yếu tố tự nhiên tồn tại khách quan ngoài 

ý muốn của con người (đất đai, không khí, ánh 

sáng, nguồn nước,...) đóng vai trò cung cấp tài 

nguyên thiên nhiên cho hoạt động sinh sống, sản 

xuất của con người; đồng hóa các chất thải; cung 

cấp cảnh quan cho con người. 

Môi trường xã hội 

Tổng hợp các quan hệ giữa con người và con 

người thông qua các luật lệ, thể chế, tổ chức đóng 

vai trò định hướng hoạt động con người theo một 

khuôn khổ nhất định và phù hợp, tạo nên sức 

mạnh tập thể để cùng tồn tại và phát triển. 

Môi trường nhân tạo 

Các nhân tố do con người tạo nên cung cấp thêm 

tiện nghi cho cuộc sống con người (khu vực đô 

thị, khu công nghiệp, công viên nhân tạo,...). 

Theo mục đích 

nghiên cứu và 

sử dụng 

Nghĩa hẹp 

Môi trường bao gồm những nhân tố tự nhiên và 

xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 

sống con người. 

Nghĩa rộng 

Gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội cần thiết 

cho sự sống, tồn tại và phát triển của con người, 

có nghĩa là gắn liền việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên với chất lượng cuộc sống con người. 
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Phân loại môi trường Cụ thể 

Theo thành 

phần 

Thành phần tự nhiên Môi trường đất, không khí, nước và biển. 

Thành phần của dân 

cư sinh sống 

Môi trường thành thị và nông thôn. 

Theo cấu trúc 

Môi trường vật lý 

Là thành phần vô sinh của môi trường tự nhiên, 

bao gồm: thạch quyển, thủy quyển, khí quyển và 

sinh quyển. 

Môi trường sinh vật 

Là thành phần hữu sinh của môi trường tự nhiên, 

bao gồm: các hệ sinh thái; quần thể thực vật và 

động vật. Môi trường sinh vật tồn tại và phát 

triển trên cơ sở đặc điểm của các thành phần môi 

trường vật lý và không thể tách rời môi trường. 

Theo quy mô  

 Chủ yếu phân loại môi trường theo không gian 

địa lý hình thành nên môi trường địa phương, 

quốc gia, khu vực và môi trường toàn cầu. 

(Nguồn: Hoàng Xuân Cơ, 2005; Ngô Văn Mẫn, 2014) 

1.1.1.3 Chức năng cơ bản của môi trường  

Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật. Môi trường là 

nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người. 

Đây là một trong những chức năng vô cùng quan trọng của môi trường. Nhờ có chức 

năng này, cuộc sống con người mới được đảm bảo và phát triển. Cụ thể, môi trường 

đã cung cấp cho con người những tài nguyên như rừng (nguồn củi gỗ, dược liệu, cải 

thiện điều kiện sinh thái,...); động, thực vật (cung cấp lương thực, thực phẩm và các 

nguồn gen quý hiếm); thủy lực (nước, nguồn thủy hải sản, phục vụ các hoạt động vui 

chơi giải trí); khoáng sản (quặng kim loại, dầu mỏ); năng lượng (mặt trời, gió, nước) 

(Long Cảnh, 2020). 

Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống 

và hoạt động sản xuất của mình. Các loại chất thải, nước thải phát sinh từ sinh hoạt hay 

hoạt động công nghiệp sẽ được phân hủy thành chất đơn giản hơn, tham gia vào các quá 

trình sinh địa hóa hay cơ chế tự làm sạch của nguồn nước. Nhưng hiện nay, quá trình 

này không còn diễn ra theo cơ chế tự nhiên nữa do dân số tăng nhanh, công nghiệp phát 

triển đã dẫn đến lượng chất thải xả ra môi trường vượt mức kiểm soát.  

Sơ đồ hình 1.1 cho thấy toàn bộ chất thải từ hoạt động của nền/hệ thống kinh tế 

đều được đưa vào môi trường, chỉ một lượng nhỏ được tái chế/sử dụng lại để bổ sung 

cho tài nguyên phục vụ hệ thống kinh tế. Song môi trường có một khả năng đặc biệt là 

đồng hóa chất thải thông qua các chức năng cơ bản như:  

• Chức năng biến đổi lý hóa: pha loãng, phân hủy hóa học nhờ ánh sáng mặt trời, 

sự tách chiết các vật thải và độc tố của thành phần môi trường.  

• Chức năng biến đổi sinh hóa: Sự hấp thụ các chất dư thừa, Sự tuần hoàn của chu 

trình cácbon, chu trình nitơ, phân hủy chất thải nhờ vi khuẩn, vi sinh vật.  

• Chức năng biến đổi sinh học: khoáng hóa các chất thải hữu cơ, mùn hóa,…  



 

4 

 

Hình 1.1  Mối quan hệ giữa môi trường và nơi chứa chất thải  

(Nguồn: Dũng và ctv, 2009) 

Một ví dụ cụ thể như nước thải chứa chất hữu cơ đổ ra sông suối/ao hồ sẽ được 

pha loãng, được các vi sinh vật phân hủy (trong điều kiện kỵ khí hoặc thoáng khí). Điều 

này giải thích tại sao một hồ nước lớn có thể chứa đựng một lượng chất thải nhất định 

nào đấy mà chất lượng hồ nước vẫn đảm bảo cho các mục đích sử dụng khác. 

Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và 

sinh vật trên trái đất. Chẳng hạn vai trò của tầng ôzôn trong việc ngăn chặn những tia 

cực tím từ ánh sáng mặt trời; vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, xói mòn. Môi 

trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Đây là chức năng được đánh 

giá cao vì nhờ có môi trường mà những nguồn gen, các loài động thực vật, cảnh quan 

có giá trị thẩm mỹ, các hệ sinh thái tự nhiên hay nhân tạo đều được lưu trữ. 

1.1.1.4 Bản chất hệ thống của môi trường 

Bản chất hệ thống của môi trường cũng mang đầy đủ bản chất hệ thống nói chung 

bao gồm bốn đặc trưng cơ bản sau:  

- Tính cơ cấu phức tạp: hệ thống môi trường bao gồm nhiều thành phần hợp thành, 

chúng thường xuyên tác động lẫn nhau, quy định và phụ thuộc lẫn nhau (thông qua các 

quá trình trao đổi chất – năng lượng – thông tin) làm cho hệ thống tồn tại, hoạt động và 

phát triển. Mỗi sự thay đổi (dù nhỏ) của một phần tử cơ cấu đều gây ra phản ứng dây 

chuyền, làm suy giảm hoặc gia tăng số lượng và chất lượng của nó.  

- Tính động: Bất kỳ một sự thay đổi nhỏ nào của hệ làm lệch khỏi trạng thái cân 

bằng, hệ lại có xu hướng xác lập thế cân bằng mới. Đây chính là bản chất vận động và 

phát triển của hệ môi trường.  

- Tính mở: do đặc trưng các dòng vật chất, năng lượng và thông tin liên tục thay 

đổi, "chảy" trong không gian và thời gian nên hệ môi trường tương đối nhạy cảm với 

những thay đổi từ bên ngoài. Điều này lý giải vì sao các vấn đề môi trường mang tính 

vùng, tính toàn cầu, tính lâu dài và nó chỉ được giải quyết bằng nỗ lực của toàn thể 

cộng đồng. 
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- Khả năng tự tổ chức và điều chỉnh: Trong hệ môi trường, có các phần tử cơ cấu 

là vật chất sống (con người, giới sinh vật) hoặc là các sản phẩm của chúng. Các phần tử 

này có khả năng tự tổ chức lại hoạt động của mình và tự điều chỉnh để thích ứng với 

những thay đổi bên ngoài theo quy luật tiến hóa, nhằm hướng tới trạng thái ổn định (Ngô 

Văn Mẫn, 2014). 

1.1.2 Ô nhiễm môi trường 

1.1.2.1 Các khái niệm cơ bản 

Theo Tổ chức Y tế thế giới: “Ô nhiễm môi trường là việc chuyển các chất thải hoặc 

năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, đến 

sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường”. Chất gây ô nhiễm (tác 

nhân gây ô nhiễm) là các chất hóa học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong 

môi trường cao hơn ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm.   

Tại khoản 12 Điều 3 Chương I Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 định nghĩa: “Ô 

nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi 

trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây 

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên”. Như vậy việc đánh giá sự 

ô nhiễm hay khả năng ô nhiễm của một môi trường có thể dựa trên cơ sở các quy chuẩn 

và tiêu chuẩn môi trường được ban hành. 

Bảng 1.2  So sánh Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi trường 

Yếu tố Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Tiêu chuẩn môi trường 

Định nghĩa 

(theo Luật 

Bảo vệ Môi 

trường 2020) 

Là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn 

của thông số về chất lượng môi trường, hàm 

lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm, 

hàng hóa, chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và 

quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành theo quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (khoản 

10 Điều 3). 

Là quy định tự nguyện áp dụng mức 

giới hạn của thông số về chất lượng 

môi trường, hàm lượng của chất ô 

nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu 

kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công 

bố theo quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (khoản 11 

Điều 3). 

Mục đích 

Quy định mức giới hạn mà đối tượng phải 

tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức 

khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, 

môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc 

gia, quyền lợi người tiêu dùng,… 

Dùng để phân loại, đánh giá nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của đối 

tượng. 

Cơ quan ban 

hành 

• Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực được phân công quản lý; 

• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 

chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia; 

• Chính phủ quy định việc xây dựng, thẩm 

định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

mang tính liên ngành và quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia cho đối tượng của hoạt động trong 

lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc trách 

• Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia và đề nghị thẩm 

định, công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn 

quốc gia. 

• Các tổ chức xây dựng và công bố 

tiêu chuẩn cơ sở bao gồm: 

- Tổ chức kinh tế; 
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Yếu tố Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Tiêu chuẩn môi trường 

nhiệm quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ 

(Điều 27 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn). 

Lưu ý: Việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường là trách nhiệm của Chính phủ. 

 

- Cơ quan Nhà nước; 

- Đơn vị sự nghiệp; 

- Tổ chức xã hội – nghề nghiệp. (Điều 

11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn). 

Lưu ý: Các tiêu chuẩn này được xây 

dựng bởi các bên liên quan theo nguyên 

tắc đồng thuận, các bên liên quan có thể 

là nhiều dạng tổ chức trong lĩnh vực 

công hoặc tư nhân. 

Nước 

• QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

• QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

• QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế. 

• QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

• QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

• QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. 

• TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về nước thải công nghiệp – Tiêu 

chuẩn thải. 

• TCVN 6663-5:2009 Chất lượng 

nước. Lấy mẫu. Phần 5: Hướng dẫn lấy 

mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ 

thống phân phối bằng đường ống. 

• TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh 

hoạt - Yêu cầu chất lượng. 

Không khí 

• QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

• QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 

• QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải 

rắn y tế. 

• QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

• TCVN 5508:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về không khí vùng làm việc. Yêu 

cầu về điều kiện vi khí hậu và phương 

pháp đo. 

 

• TCVN 5509:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về không khí vùng làm việc. Sillic 

dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp 

xúc tối đa.  

Đất + chất 

thải rắn 

• QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

dioxin trong một số loại đất. 

• QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về giới hạn của kim loại 

nặng trong đất. 

• QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

• QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

• TCVN 6696:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi 

trường. 

• TCVN 6705:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về chất thải rắn thông thường. 

Phân loại. 

• TCVN 6706:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về chất thải nguy hại. Phân loại. 

• TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn Việt 

Nam về chất thải nguy hại. Dấu hiệu 

cảnh báo. 

 

 


